
Bất cứ ai đã đến thăm một vườn nho khác trước vườn nho của quý vị đều có thể mang theo rệp rễ nho (phylloxera), hạt cỏ dại và các 
loại sâu bệnh khác. Một bước quan trọng để bảo vệ cây nho của quý vị là đảm bảo rằng mọi người đến vườn nho của quý vị đều mặc 
quần áo sạch, giày dép của họ sạch sẽ và được khử sâu bệnh. Quy trình khử sâu bệnh cho giày dép phải được hoàn thành trước khi 
khách đi lại gần những cây nho của quý vị và cả trước khi khách rời khỏi cơ sở kinh doanh của quý vị, tuân theo phương pháp ‘vào 
sạch, ra sạch’. Quy trình tương tự được khuyến nghị để khử sâu bệnh cho các dụng cụ cắt tỉa, dụng cụ hái, xẻng và các dụng cụ cầm 
tay nhỏ khác tiếp xúc với đất và vật liệu trồng nho.

KHỬ SÂU BỆNH KHI VÀO & RA KHỎI CƠ SỞ CỦA QUÝ VỊ
DANH SÁCH NHỮNG 

THỨ CẦN MUA NHỮNG VIỆC CẦN LÀM CÁCH LÀM NHƯ THẾ NÀO

NHỮNG LỰA CHỌN THAY THẾ CHO VIỆC KHỬ SÂU BỆNH
Cung cấp cho khách ủng cao su để đi lại trong cơ sở của quý vị, hoặc bao giày chắc chắn. Yêu 
cầu những người lao động hợp đồng giữ một đôi ủng chỉ để sử dụng trong vườn nho của quý 
vị, mang theo những đôi giày dép khác để thay khi họ rời đi. Những chiếc ủng dùng trong vườn 
nho này chỉ cần được làm sạch trong lần đầu tiên chúng được mang đến cơ sở của quý vị.

QUY TRÌNH KHỬ RỆP RỄ NHO (PHYLLOXERA) 
CHO GIÀY DÉP VÀ DỤNG CỤ CẦM TAY NHỎ

Bồn chắc chắn,  
có nắp đậy

Clo hoặc Dettol

Găng tay

Bàn chải

Nước

Kính bảo hộ
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Trước khi vào cơ sở của quý vị – Giày dép 
phải được rửa sạch (bằng nước) đất và chất 
liệu thực vật.
Khi ra – Sử dụng nước và bàn chải (hoặc 
tuốc nơ vít) để loại bỏ đất và chất liệu thực 
vật khỏi đế giày dép.

Rót Dettol không pha loãng hoặc hòa dung 
dịch natri hypochlorite 2% (‘clo’) trong một 
cái bồn với lượng đủ để phủ ngập giày dép. 
Nếu sử dụng sản phẩm natri hypochlorite 4% 
như thuốc tẩy White King, hãy trộn 1 phần 
nước với 1 phần sản phẩm. Nhớ kiểm tra 
ngày hết hạn và làm theo hướng dẫn an toàn 
của sản phẩm được sử dụng. Sử dụng găng 
tay và kính bảo hộ.

Đặt bồn chứa dung dịch Dettol hoặc clo trên 
khu vực nền cứng cách xa những cây nho – 
tốt nhất là dưới mái che hoặc trong bóng râm, 
tại nhà kho, văn phòng hoặc cổng trang trại.

Đảm bảo giày dép được ngâm ít nhất 60 
giây trong dung dịch Dettol hoặc clo. Không 
rửa lại sau khi ngâm. Cẩn thận tránh bị văng 
vào mắt, da và quần áo.

Đậy nắp dung dịch Dettol hoặc clo vào ban 
ngày để tránh bị hỏng do ánh nắng mặt trời. 
Thay dung dịch hàng ngày hoặc thường 
xuyên hơn nếu dung dịch bị bẩn.

Đổ bỏ các chất trong bồn ra khu vực nền 
cứng hoặc khu vực tẩy rửa khép kín, cách xa 
những cây nho, bánh xe và người qua lại.

ALTERNATIVES TO DIS INFESTATION
Provide visitors with gumboots to wear that stay on your property. 
Require contract labourers to keep a pair of boots just for use in 
your vineyard, bringing other footwear to change into when they 
leave. These vineyard boots only need to be cleaned the first time 
they are brought onto your property.

FOOTWEAR AND SMALL  HAND TOOL
DIS INFESTAT ION PROTOCOL
Anyone who has visited another vineyard before yours could carry phylloxera, weed seeds and other pests and diseases. An important step 
to protect your vines is to ensure that everyone (other than staff) coming onto your vineyard is wearing clean clothes and that their footwear 
is clean and disinfested. The footwear disinfestation process must be completed both before a visitor walks near your vines and 
before a visitor leaves your property. The same process is recommended for disinfesting pruning snips, picking snips, shovels and other 
small hand tools that come into contact with soil and grapevine material.
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Chlorine
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WHAT TO DOSHOPPING L IST

Prior to entry to your property – Footwear must be 
cleaned of soil and plant material.

On exit – Use water and scrubbing brush (screwdriver) 
to remove soil and plant material from tread.

Mix a 2% sodium hypochlorite solution 
(eg. 1 part water to 1 part chlorine if using 4% sodium 
hypochlorite product such as White King) in a tub in 

sufficient volume to cover top of footwear. Check expiry 
date. Use gloves and safety glasses.

Place chlorine solution tub on hard stand area 
well away from vines – preferably under cover 

or in the shade, at shed, office or farm gate.

Ensure footwear is immersed for at least 
60 seconds in 2% sodium hypochlorite solution. 
Do not rinse after immersion. Caution against 

splashing to eyes, skin and clothes.

Place lid over chlorine solution 
during the day to avoid breakdown 

by the sun. Replace solution daily or 
more frequently if it gets dirty.

Empty tub contents onto hard stand 
area or contained wash down area, away 

from vines, wheel and foot traffic.

STEP 2 
MIX

STEP 1 
WASH

STEP 3 
SITUATE

STEP 4 
IMMERSE

STEP 5 
COVER
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STEP 6 
DISPOSE

DIS INFESTAT ION ON ENTRY & EX I T  TO YOUR PROPERTY

BƯỚC 1 – RỬA SẠCH

BƯỚC 4 – NGÂM THUỐC

BƯỚC 2 – HÒA TAN

BƯỚC 5 – ĐẬY NẮP

BƯỚC 3 – NƠI ĐẶT

BƯỚC 6 – ĐỔ BỎ
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NHỮNG LỜI KHUYÊN
1.	 Lập trạm khử sâu bệnh làm sao để 

đảm bảo dòng di chuyển từ trạm rửa 
đến trạm Dettol hoặc clo rồi đến vườn 
nho. Sau đó, từ vườn nho đến trạm 
rửa rồi đến trạm Dettol hoặc clo và ra 
ngoài, tránh đi lại trên mặt đất trước 
khi được khử sâu bệnh.

2.	Khách phải đứng ngâm trong dung 
dịch Dettol hoặc clo trong 60 giây. 
Hãy xem xét cách quý vị sẽ tính thời 
gian này như thế nào. Quý vị có thể 
dành 60 giây để nói chuyện với từng 
khách về sức khỏe của cây nho.

3.	Quá trình khử sâu bệnh sẽ kém hiệu 
quả hơn nhiều nếu dung dịch Dettol 
hoặc clo bị lẫn bùn. Điều quan trọng 
là đảm bảo giày dép đi vào trạm Det-
tol hoặc clo đã được rửa sạch đất và 
chất liệu thực vật.

RỬA SẠCH  
BẰNG NƯỚC

VƯỜN NHO

NGÂM TRONG 
CLO HOẶC 

DETTOL

VÀO

RA

Lưu ý: Quy trình khử sâu bệnh này có thể được sử dụng cho các loại sâu bệnh gây hại khác, nhưng việc sử dụng clo và Dettol làm chất khử sâu bệnh ở đây là dành riêng cho rệp 
rễ nho. Nếu di chuyển dụng cụ cầm tay giữa các tiểu bang hoặc các Vùng Quản Lý Rệp Rễ Nho, hãy kiểm tra các tùy chọn khử trùng đã được phê duyệt với tiểu bang có liên quan.
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